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PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00507 Trang 1/1



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 08/11/2021 10:08

Môn học - Nhóm: Tiếng Anh khách sạn-nhà hàng (DL3) - HLNT CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 1912202010014Huỳnh Ngọc Quỳnh CD19DLNT  
2 1912202010017Phan Ngọc Thảo CD19DLNT  
3 1912202010023Nguyễn Thị Kim Tỏa CD19DLNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2





















































































































PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM 
Mã nhận dạng     00283 Trang 1/2



Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Môn học - Nhóm: Sinh hoá chuyên ngành thủy sản (206316) - 200 CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 20152013 NGUYỄN TUẤN ĐẠT DH20NTNT  
2 20116296 TRƯƠNG XUÂN HÀO DH20NTNT  
3 20116297 MAI TUẤN HÙNG DH20NTNT  
4 20116298 LÊ QUANG HƯNG DH20NTNT  
5 20116299 ĐÀO THỊ YẾN LINH DH20NTNT  
6 20116164 NGUYỄN CHI LINH DH20NTNT  
7 20116300 NGUYỄN THỊ KIM LY DH20NTNT  
8 20116165 LÊ MỸ NGỌC DH20NTNT  
9 20116301 NGUYỄN THỊ YẾN NHI DH20NTNT  

10 20152014 TRƯƠNG TẤN PHÁT DH20NTNT  
11 20116166 TRẦN THỊ PHÚC DH20NTNT  
12 20116306 NGUYỄN HỮU TUẤN PHƯƠNG DH20NTNT  
13 20116302 TRẦN VĂN SANG DH20NTNT  
14 20152015 HÀ PHÚC TÂM DH20NTNT  
15 20116303 VÕ HỒ ANH THY DH20NTNT  
16 20116304 NGUYỄN BÙI DUY TOÁN DH20NTNT  
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Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 08/11/2021 10:05

Môn học - Nhóm: Sinh hoá chuyên ngành thủy sản (206316) - 200 CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

17 20116305 HUỲNH TRỌNG TRIỀU DH20NTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2
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

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN HỌC

Ngày in : 08/11/2021 10:05

Môn học - Nhóm: Sinh hoá chuyên ngành thủy sản (206316) - 200 CBGD:  ()

STT Mã SV Họ và tên SV Mã lớp Chữ ký Số tờ
Đ1

___%
Đ2

___%
Điểm

thi
Điểm
T. kết Điểm phần nguyên Tô điểm lẻ

1 17116209 Lê Dương Thủy Tiên DH17NTNT  

Cán bộ coi thi 2 Cán bộ chấm thi 1Xác nhận của khoa/bộ mônCán bộ coi thi 1

Số lượng vắng:                         Hiện diện:

Cán bộ chấm thi 2


	211_TIENG ANH KHACH SAN_NHA HANG
	2-2122-ds_caithien_PHNT
	211_206316 sinh hoa chuyen nganh thuy san



